
Phụ lục
Lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

(Kèm theo Quyết định số:  938/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND xã Sơn Tịnh)

TT Hộ Địa chỉ

Số lượng (con)

Tổng
con Nái

Trọng
lượng
(kg)

Đực
Trọng
lượng
(kg)

Thịt
Trọng
lượng
(kg)

Lợn
con

Trọng
lượng
(kg)

1 Nguyễn Thị Phú Thôn Bình Nam 5 5 440

2 Tôn Thị Hoàng Dung Thôn Phước Lộc Đông 8 8 640

3 Vương Thị Lệ Thùy Thôn Phước Lộc Đông 1 1 95

4 Đặng Thị Vân Thôn Phước Lộc Đông 1 1 40

5 Bùi Tấn Tâm Thôn Diên Niên 2 2 240

6 Lê Thị Thu Hà Thôn Diên Niên 1 1 130

7 Võ Thị Thúy Hạnh Thôn Diên Niên 3 1 100 2 40

8 Ung Thị Quê Thôn Diên Niên 15 1 160 14 56

9 Lê Thị Thu Thôn Hà Trung 2 2 156

10 Nguyễn Thị Trinh Thôn Hà Trung 1 1 84

11 Lê Thị Trúc Thôn Hà Trung 6 6 420

12 Huỳnh Thị Chi Em Thôn Hà Trung 4 4 260

13 Võ Thị Tuyết Nga Thôn Hà Trung 6 6 564

14 Phan Thị Lý Thôn Hà Trung 3 3 240

15 Hà Thị Sương Thôn Bình Đông 1 1 70

Tổng cộng 59 42 3.599 0 0 3 80 14 56
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Ghi chú
Tổng trọng
lượng tiêu

hủy
(kg)

440

640

95

40

240

130

140
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564

240

70

3.735
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